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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 
 

BỘ NÔNG NGHIỆP 
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

 
Số: 11/2020/TT-BNNPTNT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2020 

 
THÔNG TƯ 

Ban hành Quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật cho hoạt động 

quy hoạch thủy lợi và điều tra cơ bản thủy lợi 

 

Căn cứ Luật Thủy lợi ngày 19 tháng 6 năm 2017; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy 
hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018; 

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn; 

Căn cứ Nghị định số 53/2019/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2019 quy định chi 
tiết việc lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch thủy lợi; đê điều; 
phòng, chống lũ của tuyến sông có đê; 

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi; 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư Quy 
định kỹ thuật và Định mức kinh tế - kỹ thuật cho hoạt động quy hoạch thủy lợi và 

điều tra cơ bản thủy lợi. 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Thông tư này quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật cho hoạt động 
quy hoạch thủy lợi và điều tra cơ bản thủy lợi, bao gồm các nội dung sau: 
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1. Quy hoạch thủy lợi 

a) Lập quy hoạch và rà soát, điều chỉnh quy hoạch thủy lợi lưu vực sông liên tỉnh; 

b) Lập quy hoạch và rà soát, điều chỉnh quy hoạch thủy lợi của hệ thống công 
trình thủy lợi liên quan từ 02 tỉnh trở lên. 

2. Điều tra cơ bản thủy lợi 

a) Điều tra hiện trạng số lượng, chất lượng và năng lực phục vụ của công trình 
thủy lợi; nhu cầu sử dụng sản phẩm, dịch vụ thủy lợi; 

b) Điều tra hiện trạng cơ cấu tổ chức; cơ chế chính sách trong hoạt động 
thủy lợi; 

c) Điều tra, đánh giá tác động của công trình thủy lợi đến môi trường và đời 
sống của người dân; 

d) Điều tra, thu thập thông tin quan trắc, giám sát về số lượng, chất lượng 
nước, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, sa mạc hóa, lũ, ngập lụt, úng, bồi lắng, 
xói lở công trình thủy lợi, bờ sông, bờ biển phục vụ hoạt động thủy lợi. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Thông tư này áp dụng đối với cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp, các 
tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác quy hoạch thủy lợi và điều tra cơ bản 
thủy lợi. 

Điều 3. Quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật cho hoạt động 
quy hoạch thủy lợi 

Quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật cho hoạt động thủy lợi được 
quy định tại Phụ lục I kèm theo Thông tư này. 

Điều 4. Quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật cho hoạt động 
điều tra cơ bản thủy lợi 

Quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật cho hoạt động điều tra cơ bản 
thủy lợi được quy định tại Phụ lục II kèm theo Thông tư này. 

Điều 5. Hiệu lực thi hành 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2020.  
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Điều 6. Tổ chức thực hiện 

1. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông 
tư này. 

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh 
kịp thời về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để nghiên cứu, sửa đổi, bổ 
sung cho phù hợp./. 

 
KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
 

Nguyễn Hoàng Hiệp 
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Phụ lục I 
QUY ĐỊNH KỸ THUẬT VÀ ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CHO 

HOẠT ĐỘNG LẬP QUY HOẠCH THỦY LỢI 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 11/2020/TT-BNNPTNT ngày 27 tháng 10 năm 2020  

của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

 

I.1. Cơ sở xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật 

- Luật Thủy lợi ngày 19 tháng 6 năm 2017; 

- Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017; 

- Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 
ngày 20 tháng 11 năm 2018; 

- Luật Tài nguyên nước ngày 21 tháng 6 năm 2012; 

- Luật Đê điều ngày 29 tháng 11 năm 2006; 

- Nghị định số 53/2019/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ quy 
định về quy hoạch thủy lợi; đê điều; phòng, chống lũ của tuyến sông có đê; 

- Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi; 

- Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ 
quản lý an toàn đập, hồ chứa nước; 

- Thông tư số 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi; 

- Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 07 tháng 5 năm 2018 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại các cơ quan, 

tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý 
không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp. 
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I.2. Quy định viết tắt 

TT 
Chữ viết 

tắt 
Nội dung viết tắt 

1 QHTL Quy hoạch thủy lợi 

2 CTTL Công trình thủy lợi 

3 HTCTTL Hệ thống công trình thủy lợi 

6 ĐMC Đánh giá môi trường chiến lược 

7 KS1  Kỹ sư bậc 1/9 chuyên ngành phù hợp hoặc tương đương 

8 KS2  Kỹ sư bậc 2/9 chuyên ngành phù hợp hoặc tương đương 

9 KS3 Kỹ sư bậc 3/9 chuyên ngành phù hợp hoặc tương đương 

10 KS4 Kỹ sư bậc 4/9 chuyên ngành phù hợp hoặc tương đương 

11 KS5 Kỹ sư bậc 5/9 chuyên ngành phù hợp hoặc tương đương 

12 KSC3 Kỹ sư chính bậc 3/8 chuyên ngành phù hợp hoặc tương đương 

13 KTXH Kinh tế - xã hội 

14 TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam 

I.3. Giải thích từ ngữ 

- Vùng nghiên cứu là toàn bộ khu vực nghiên cứu lập QHTL (vùng quy hoạch). 

- Diện tích vùng nghiên cứu là diện tích tự nhiên của lưu vực sông liên tỉnh; hệ 
thống CTTL liên tỉnh cần lập quy hoạch. 

- Diện tích đất quy hoạch là phần diện tích đất cần nghiên cứu, tính toán, đề 
xuất các giải pháp thủy lợi phục vụ cho các ngành, bao gồm: Đất nông nghiệp; đất 
phi nông nghiệp; đất ở; đất chuyên dùng khác (đất sông, suối, ao hồ, đất sản xuất, 
kinh doanh phi nông nghiệp, đất sử dụng vào mục đích công cộng, đất quốc phòng, 
an ninh, đất trụ sở cơ quan nhà nước, đất xây dựng công trình sự nghiệp). 

I.4. Hệ số điều chỉnh 

I.4.1. Vùng chuẩn 

Vùng chuẩn là vùng quy hoạch được thiết lập có điều kiện tự nhiên và KTXH 
thỏa mãn các điều kiện chuẩn. Định mức lập QHTL Mtb được xây dựng cho vùng 
chuẩn có điều kiện tự nhiên, KTXH được quy định tại Bảng 1. 


